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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 (Thông tư này được đính chính bởi Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp);
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên; thủ tục thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ, chế độ quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý và dự án được áp dụng chế độ ưu tiên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

4. Cơ quan hải quan, cơ quan thuế.

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Doanh nghiệp ưu tiên” là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

2. “Đại lý ưu tiên” là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

3. “Dự án ưu tiên” là dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản và được cơ quan hải quan công nhận áp dụng chế độ ưu tiên.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chế độ ưu tiên
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên hoặc dự án ưu tiên hoặc do đại lý ưu tiên đứng tên trên tờ khai được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Thông tư này đối với tất cả các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc.

2. Ngoài các ưu tiên được quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp ưu tiên còn được hưởng các ưu tiên khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II
CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
Điều 5. Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra ngẫu nhiên quy định tại Điều này.

2.
 Việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

a. Đối với doanh nghiệp chế xuất, việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

b. Đối với doanh nghiệp khác, tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên không quá 0,5% trên tổng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 6. Thực hiện thủ tục hải quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh 

1. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan cập nhật dữ liệu và các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan.

2. Trường hợp hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan bằng Tờ khai giấy (mẫu 01/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này), trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp bộ hồ sơ hải quan hoàn chỉnh cho Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai. Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp ưu tiên mở tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp ưu tiên cập nhật dữ liệu tờ khai hải quan.

Điều 7. Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan

1. Được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan.

2. Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 8 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc.

3.
 Được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước.

4. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước hoặc lấy mẫu thì được ưu tiên làm thủ tục xem hàng trước, lấy mẫu trước.

5.
 (được bãi bỏ)
Điều 8. Kiểm tra chuyên ngành 

1. Doanh nghiệp được đưa hàng hóa nhập khẩu về kho của doanh nghiệp để bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, trừ trường hợp pháp luật kiểm tra chuyên ngành có quy định hàng hóa kiểm tra tại cửa khẩu.

2. Trường hợp cần lấy mẫu để kiểm tra chuyên ngành thì được ưu tiên lấy mẫu hàng hóa trước
Điều 9. Thủ tục về thuế 

1. Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ trên kết quả tự tính, tự khai của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra tính phù hợp về hồ sơ. Thời gian ra quyết định hoàn thuế không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

2. Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

3. Được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế
Điều 10. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau. Thủ tục hải quan thực hiện như khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Điều 11. Kiểm tra sau thông quan

1. Được ưu tiên miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan không quá 1 lần trong 3 năm liên tục trên cơ sở quản lý rủi ro kể từ ngày được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
Điều 12. Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:
1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương;

3. Đối với đại lý làm thủ tục Hải quan, số tờ khai Hải quan đại lý làm thủ tục đứng tên bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh tương đương không vượt quá tỷ lệ 0,5% tính trên tổng số tờ khai đã làm thủ tục Hải quan.
4. Không nợ thuế quá hạn theo quy định.

Điều 13. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu
1. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên.

2. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên.

3. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên.

4. Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan
đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này là kim ngạch bình quân của 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác.

5. Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.
Điều 14. Điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử
Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan.

Điều 15. Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan số tài khoản, danh sách các ngân hàng giao dịch.

Điều 16. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp;

2. Doanh nghiệp có các biện pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

a. Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp đến cảng và từ cảng về doanh nghiệp;

b. Kiểm tra an toàn container trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải;

c. Giám sát tại các vị trí quan trọng: Khu vực tường rào, cổng ra vào, kho bãi, khu vực sản xuất, khu vực hành chính;

d. Phân quyền công nhân viên di chuyển, làm việc tại các khu vực phù hợp với nhiệm vụ;

đ. Kiểm soát an ninh hệ thống công nghệ thông tin;

e. An ninh nhân sự.

Điều 17. Điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán
1. Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;

2. Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;

Chương IV

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
Điều 18. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1.
 Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư này, có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận. Hồ sơ bao gồm:

a. Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT
 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

c. Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

d. Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp;

đ. Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính;

e. Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.
2. Đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chủ đầu tư có hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Hồ sơ bao gồm:

a. Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ theo mẫu 02b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản chính;

b. Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chụp.

Điều 19. Thẩm định điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Thông tư này, Tổng cục Hải quan thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian thẩm định có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

2. Thẩm định hồ sơ.

a) Tổng cục Hải quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ của doanh nghiệp và dự án đầu tư trọng điểm nộp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Thông tư này; đối chiếu thông tin doanh nghiệp cung cấp, thông tin thu thập về doanh nghiệp từ cơ quan thuế và cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất, nhập khẩu với điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Chương III Thông tư này.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo để doanh nghiệp nộp bổ sung.

c) Trường hợp hồ sơ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng.

d) Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

3. Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

a) Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thẩm định thực tế tại doanh nghiệp. Nội dung thẩm định thực tế gồm:

a.1) Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế với thông tin khai báo của doanh nghiệp.

a.2) Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật nếu trong thời gian 24 (hai mươi tư) tháng liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chưa được thanh tra, kiểm tra sau thông quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

b) Thời gian thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, dự án tối đa 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan thì thời gian thực hiện theo pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

Điều 20. Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1. Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, dữ liệu ngành hải quan, các thông tin thu thập khác và kết quả xác minh thông tin bổ sung (nếu có), trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do không đáp ứng.

2. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (mẫu 03/DNUT 
 ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 20a. Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Trong thời gian 03 (ba) tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ các thông tin thu thập từ các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có) để quyết định gia hạn.
Điều 21. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
1. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo thì cơ quan hải quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày (Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 04/DNUT 
 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trong thời hạn tạm đình chỉ, doanh nghiệp ưu tiên thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan, khắc phục sai sót (nếu có), cơ quan hải quan hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên (Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 05/DNUT 
 ban hành kèm theo Thông tư này).
Điều 22. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

1. Doanh nghiệp bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong các trường hợp sau:

a. Doanh nghiệp không còn đáp ứng một trong các điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Chương III Thông tư này;

b. Hết thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên mà doanh nghiệp không thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Hải quan;

c. Doanh nghiệp đề nghị dừng áp dụng chế độ ưu tiên.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên thì trong 02 (hai) năm tiếp theo, doanh nghiệp không được Tổng cục Hải quan xem xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
3. Quyết định đình chỉ theo mẫu 06/DNUT 
 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương V

THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN LIÊN QUAN
Điều 23. Thẩm quyền công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan liên quan

1. Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế nội địa, việc thực hiện thủ tục thuế điện tử, thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế nội địa của doanh nghiệp.

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan hải quan, cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Chương VI
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
Điều 25. Trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Quản lý, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế của doanh nghiệp ưu tiên. Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ khi doanh nghiệp có yêu cầu.

2. Hàng năm thu thập thông tin về việc tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật hải quan của doanh nghiệp từ Cục Thuế; Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Kiểm tra việc duy trì các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với các doanh nghiệp ưu tiên, các dự án đầu tư trọng điểm đã được công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

4. Áp dụng các chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư này cho các doanh nghiệp ưu tiên.

5. Thông báo và cập nhật danh sách doanh nghiệp ưu tiên và phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi để thực hiện chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp.

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên

1. Tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán.

2. Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan.

3
. Trong thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước.

4. Thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót, báo cáo cơ quan hải quan; duy trì các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên.

5. Khi được cơ quan hải quan thông báo những sai sót hoặc những vấn đề chưa rõ trong hồ sơ hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo đầy đủ, kịp thời những vấn đề cơ quan hải quan thông báo.

6. Thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách Đại lý làm thủ tục hải quan cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

7.
 Thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 27. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Thông tư này chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện.

2. Tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm thi hành, thực hiện Thông tư này.

Điều 28. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Doanh nghiệp đã được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư này./.
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� Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:


 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015.


 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


	Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.


� Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có căn cứ ban hành như sau:


“Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;


Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;


Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,


	Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.”


� Cụm từ “phải được thực hiện bằng máy soi” tại nội dung Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019. 


� Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Mẫu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.


� Điều 3 của Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (đã được đính chính theo Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019, quy định như sau:


“Điều 3. Hiệu lực thi hành 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2019


2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”
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MAiu 01/DNUT
HAI QUAN VIET NAM TG KHAT HAT QUAN CHUA HOAN CHINH BOI VGI HANG

Cye Hil quan: 4 1 * . -, A
HOA XUAT NHAP KHAU CUA DOANH NGHIEP UU TIEN
Chi cye Hil quan diing ky t khai: [Ngay aang ky:
Chi ene Hii quan eiia khiu: |5 tir knai tham <hifus Loai hinh XNK:
1. Negwdi xuit khiiu: MST 4.86 van don;
Bia chi 5.58 hgp dbng:
2, Ngwdi nbip khiiu: MST 6, Sé hoa don:
Dia chi 7. 54 gidy phap:
3. Dyi 1§ hiii quan MST 8. Bdng tién thanh toén:
Dija chi 9. Ty gia:
10. Thong tin chung vé 18 hang xuét khdu, nhip khiu:
11. Lugng hing:
12.Tri gi4 (ddng tidn thanh toan):
13, Cira khdu xudt:
14, Cira khAu nhip:
15. Théri gian phuong tidn vén tdi vin chuyén 18 hing xuét khiu, nhip khin
Logi thué Tién thué
16. Thug xusit khéwnhép khdu
17. Thué TTDB
18. Thué BYMT
19. Thué GTGT
20. Téng sb tién thud (6 L6+17+18+19):
Bing chix;
_ﬁ 21, 56 hidu container
1
=
| 3 ]
4
Cijng:
22. Ghi chép khéc 23. Tdi xin cam doan chju trach nhiém
tridic phap lugt v& ndi dung khai bio
trén ty Khai
Ngdy thing nim
(Ngwii khai hdi guan ky, ght rd hy tén, déng ddu)
24. Xé&c nhfin cie hii quan 25. Xéc nhfn gidi phong hang/ drahang |26, Xéc nhin théng quan
gidm sét v bao quan/chuyén cira khin
* Ghi chia

(2 22 Ghi chép khdc: vin ban théng béa két qud kiém tra chuyén ngdnh, ...

O 15 Thoi gian phurong tién vén tdi vén chuyén 16 hing xudt khéu, nhdp khdu: Thoi gian vin chuyén tir kho doanh
nghigp dén cira khdu xudt (hang xudt khav); thoi gian vdn chuyén tir cira khdu nhdp dén kho doanh nghiép (hang rhép
khau)







Maéu 02a/DNUT !

TEN CONG TY... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

‘ SO, ..., hgay... thang... nam...
V/v dé nghi ap dung ché d6 uu tién

Kinh guri: Tong cuc Hai quan
Tén cong ty:...
Mi s6 thué:...
bia chi tru so:...
S6 PT:...; s6 FAX:...
Website:...

co quan cip:...
(Néu cé thay doi, dé nghi ké khai lan thay doi cudi cing nhw vi du sau:
Thay déi lan... ngay:...; co quan cap:...; Noi dung thay doi....)

(Néu cé thay doi, ké khai twong tir nhw Gidy phép thanh ldp/Gidy chitng nhén dau tu)
Loai hinh doanh nghiép:...

Nganh, nghé kinh doanh:...

Pau méi dai dién cua Cong ty:.....; Chirc vu:...; S6 dién thoai di dong:...; E-mail:...
Doanh nghiép c6 hoat dong dau tu san xuét, gia cong, ché bién tai cac qubc gia:...
Quy mé dau tu (Téng von dau tu):...

Linh vuc du tu:...

Loai hinh kinh doanh XK, NK:...

' MAu nay duoc sira ddi theo quy dinh tai khoan 11 Biéu 1 Théng tu s6 07/2019/TT-BTC
ngay 28 thang 01 nam 2019 cta Bo truéong Bo Tai chinh sira d6i, bo sung mot s6 diéu ciia Thong
tu s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nam 2015 cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh 4p dung
ché @6 uu tién trong viéc thyc hién thu tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan dbi voi hang hoa
xuét khau, nhép khau ctia doanh nghiép, co6 hi€u lyc thi hanh ké tir ngay 28 thang 3 nam 2019.







Can cr diéu kién doanh nghiép quy dinh tai Chuong III Théng tu sb
72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 ndm 2015 cua B Tai chinh quy dinh 4p dung
ché do uu tién trong viéc thyc hién tha tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan
do1 voi hang hoa xuat khau, nhip khau cia doanh nghi¢p, Cong ty... da ty danh
gia, doi chiéu vaoi quy dinh trén ddy, nhan thay cé du diéu kién dé dugce cong nhan
la doanh nghi€p wu tién theo quy dinh tai Thong tu s6 72/2015/TT-BTC. Chi tiét:

I. Hoat dong xuat khau, nhap khiu ciia Cong ty

1. Thwe hién khai hai quan:

o Truc tiép khai hai quan va lam cac thu tuc khac lién quan dén phap luat hai quan
o Thue hién khai hai quan va lam cac tha tuc khéac lién quan dén phap luat hai
quan qua dai 1y hai quan

Dai 1y hai quan thuc hién khai hai quan cho Cong ty (tén, mé s thué, dja chi, Gidy
ching nhan dau tu):... (Truong hop khai hai quan qua dai ly lam thu tuc hadi quan)
o Y kién khac (vi du: vira truc tiép khai hdai quan vira s dung dai Iy khai hdi
quan)....

Loai hinh xuét khau:...

Loai hinh nhép khau:...

Mit hang xuat khau chinh:...

Mit hang nhap khau chinh:...

Thi truong xuat khau chinh:...

Thi truong nhap khau chinh:...

2. Hinh thirc thanh toan hang héa xuit khau, nhap khau:

Cong ty thuc hién thanh toan, giao dich qua cac ngdn hang, tén, sé hiéu tai khoan
tai ngan hang:...

I1. Thong ké s6 li¢u xuit khau, nhap khiu

Can cr thong ké 12 Khoan... Diéu... Thong tu s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5
nam 2015.

Thoi gian thong ké tir ngdy... thang... nam... dén ngay... thang... ndm...

(i du: thoi diém thong ké la ngay dd/mm/yyyy thi thoi gian théng ké la tir ngay
01/01/(yyyy-2) den ngay dd/mm/yyyy)







Kim ngach xuit khau (USD)
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dén ngay
. //20..)

II1. V& thue hién thii tuc hai quan, thi tuc thué dién tir

1. Cong ty thyc hién thu tuc hai quan dién tir tir thang... nam...

2. Cong ty thyc hién thua tuc thué dién tr tur thang... ndm...

IV. V& ha tang ky thuit ing dung cong nghé thong tin

1. Phan mém ké toan doanh nghiép dang sir dung:

2. Ha tang k¥ thuat ing dung cong nghé thong tin ciia Cong ty dap tng cc yéu
cau sau:

0 Khai bao hai quan dién tir 24/7

0 C6 chuong trinh cong nghé thong tin quan 1y hoat dong xuat khau, nhap khau

0 Dap tng yéu cau bao cdo dién tir cia co quan hai quan

0 Dap tng yéu cau kiém tra clia co quan hai quan

o Céc yéu cau khac:...

V. V@ tuin thi phap luit hai quan

Trong 24 thang tré vé trudc (tinh tir ngdy... thang... nam... dén ngay... thang...
nam...), Cong ty... ty danh gia la tuan tha tot phap luat hai quan. Can ctr danh gia
cua Cong ty 1a Thong tu..., Nghi dinh..., Luét...







S6 1an Cong ty... bi co quan hai quan xtr phat vi pham (néu c6):

(Ké theo tirng quyét dinh xir phat)

Quyét dinh xir phat s6: Ngay:
Co quan xur phat:
Hanh vi vi pham:

Sé tién bi xur phat:

Hinh thtrc phat bo sung (néu c6):

VI. V& tuén thi phap luit thué

Trong 24 thang tré vé trude (tinh tir ngay... thang... nim... dén ngay... thang...
nam...), Cong ty... tuw danh gia la tuan thu tot phap luat thué. Can ctr danh gia cua
Cong ty 1a Thong tu..., Nghi dinh..., Luat...

S6 1an Cong ty... bi co quan thué xt phat vi pham (néu c6):

(Ké theo tirng quyét dinh xir phat)

Quyét dinh xir phat s6: Ngay:
Co quan x1ur phat:
Hanh vi vi pham:

Sé tién bi xur phat:

Hinh thtc phat bo sung (néu cb):

VIL V& chip hanh phap luit ké toan, phap luit kiém tosn:

1. Cong ty... ap dung chuan muc ké toan duoc Bo Tai chinh chép nhan. Moi hoat
dong kinh té duogc phan anh day du trong sb ké toan.

2. B4o c4o tai chinh hang ndm duoc kiém toan bai Cong ty kiém toan...

Gidy chirmg nhan dau tu/ Gidy ding ky kinh doanh ciia Cong ty kiém toan: sb... co
quan cAp:... ngdy cap:... (néu gidy chirng nhdn dau tw c6 diéu chinh, ké khai day di
$0, co quan cdp, ngay cdp, ngi dung diéu chinh theo ting van ban diéu chinh)

3. Y kién kiém toan vé& Béo c4o tai chinh duoc néu tai Bao cdo kiém toan:...

VIIL. Vé tinh hinh n¢ thué:

(Ké tirng khodn no thué trong han, no thué qud han doi véi tat ca cdc sdc thué)








IX. Vé két qua hoat dong kinh doanh

Loi nhuan sau thué trén Bao céo tai chinh da dugc kiém toan trong 2 nam xem X¢€t:...
X. Thong tin vé hé thong kiém soat ndi bd va quan Iy cac hoat dong lién quan
dén hang hoa xuat nhap khau cia Cong ty

Cong ty cung cap thong tin theo Bang cau hoi dinh kém.

Cong ty... xin dam bdo va chiu trach nhiém trudc phap luat 1a nhiing thong tin, tai
ligu gui kém cong van nay la trung thuc, chinh x4c, cam két chap hanh nghiém
chinh c4c quy dinh cua phap luat va ciia Thong tu s6 72/2015/TT-BTC.

Dé nghi Tong cuc Hai quan xem xét, quyét dinh cong nhan Cong ty... 1a doanh
nghiép uu tién./.

(Ho so giri kems:...)

GIAM POC
Noi nhén: (Ky tén, dong ddu)
- Nhu t£én;
- Luu:...







Miu 02b/DNUT

Tén dir 4n... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Ty do - Hanh phic

Sb: ...

s BgQY ... thdng ...
V/v d& nghi 4p dyng ché 4§ wu tién 1gay .. thang ... nam

Kinh giri: Téng Cuc Hai quan.

Tén dy an:...

Chu dau tu:...

M4 sb thué:. ..

Dia chi:...

S6 PT:...; s6 FAX:...
Email:...

Gidy phép thanh I3p/ Gidy chimg nhan diu tu s6:...; cip lin dau ngay:...; co
quan cap:...

(Néu c6 thay doi, dé nghi ké khai day du timg lan thay doi nhu vi du sau:

Thay déi lan... ngay: ...; co quan cdp: ...; Nji dung thay déi: ..)

Danh sach nha thau va ma s thué:...

Piu mdi dai dién cua dir 4n:...; Chirc vu:...; S§ dién thoai di ddng:...; E-
mail:...

Quy mé diu tu (Tng vbn diu tu):...

Linh vuc dau tu:. ..

Loai hinh t& khai XK, NK:...

Thoi diém bét dau dy an:...

Tién &5 hién tai cua du 4n:...

Thdi didm dir 4n chinh thire di vao hoat déng:...

Van ban chép thuén/ cé ¥ kién ctia Tha twéng chinh phu (s6, ngay):...

Cién cir dleu kién quy dinh tai Chuong Il Théng tu s6 .../.../TT-BTC
ngdy... thang... . ciia B§ Tai chinh hucng dan ap dung ché db wu tién trong
viéc thuc hién thu tuc hﬁl quan, kiém tra, gidm sat haa quan d6i vi hang hoa xuft
khau, nhép khéu cia doanh nghiép, dv an... da tu d6i chiéu véi quy dinh trén day,

nhén thiy cu da didu kién @ duge dp dung ché 4§ uu tién theo quy dinh tai
Théng tw sb .../.../TT-BTC.,







Miu 02b/DNUT

Du én... xin ddm bao va chiju trich nhi¢m trudc phap ludt la nhimg théng
tin, tai liéu giri kém céng van nay la trung thue, chinh x4c, cam két chap hanh
nghiém chinh cic quy dinh cua phép luat va cia Thong tu sb .../.../TT-BTC.

P& nghi Téng cuc Hai quan xem xét, quyét dinh ap dung ché d6 wu tién dbi
voidu an..../.

(Ho so gici kem: ...)

Noi nhin: DAIDIEN DU AN
- Nhu trén; (ky tén, dong dau, ghi rd chiec danh)

- Luuc...







Mdéu 03/DNUT'

_ BQ TAICHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Pgc 1ip — Tw do — Hanh phiic
S6: /QD-TCHQ ., NGAY thang  ndam
QUYET PINH

V& vige cong nhén doanh nghiép wu tién

TONG CUC TRUONG TONG CUC HAI QUAN

Cén cir Luét Hai quan ngay 23 thang 6 nam 2014;

Can ¢t Nghj dinh s6 08/2015/NP-CP ngay 21 thang 01 nam 2015 cua
Chinh pht quy dinh chi tiét va bién phap thi hanh Luét I4i quan v& thu tuc hai
quan, kiém tra, giam sat, kiém soat hai quan; Nghj dinh s6 59/2018/ND-CP ngay
20 théng 4 nam 2018 cia Chinh phu sira dbi, b6 sung mt sé didu ciia Nghi dinh
s6 08/2015/ND-CP ngdy 21 thang 01 nim 2015 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét
va bién phép thi hanh Lujt Hai quan vé thu tuc hai quan, kidm tra, gidm sat,
kiém soat hai quan;

Can cir Nghj dinh s6 91/2014/NB-CP ngay 01 thang 10 nim 2014 cia
Chinh pha sira d6i, b6 sung mot sb didu tai cic Nghi dinh quy dinh vé thué:

Cin cir Nghi dinh s(:") ... ngay ... thang ... niim ... ciia Chinh phu quy dinh
chirc néing, nhiém vu, quyén han va co céu t6 chitc ctia B6 Tai chinh;

Can cir Quyét dinh s6 ... ngdy ... thang ... nim ... ctia Thu tuéng Chinh
phu quy dinh chic ndng, nhiém vy, quyén han va co ciu td chirc cua Toéng cuc
Hai quan truc thudc Bo Tai chinh;

Can cir Théng tu s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thdng 5 nim 2015 ciia B6
trudng B§ Tai chinh quy dinh 4p dung ché d¢ uu tién trong viée thue hién thi
tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan déi véi hang héa xuét khiu, nhap khiu
cua doanh nghigp; Théng tir s6 ...../2019/TT-BTC ngay.... théng... nim 2019
cua BO trudng BO Tai chinh stra d6i, bé sung mét sé didu cua Thong tu
72/2015/TT-BTC cia B truong Bo Tai chinh quy dinh 4p dung ché d6 uu tién
trong viéc thye hién tha tuc hai quan, kiém tra, gidm st hai quan déi v6i hang
héa xuét khau, nhap khiu cia doanh nghiép;

Xét hd so d& nghi céng nhan doanh nghiép vu tién kém theo vin ban sé...
ngay... thang ... nm ... ctia Céng ty ...;

! Méau nay duoc sira ddi theo quy dinh tai khodn 11 Bidu 1 Théng tir sé 07/2019/TT-
BTC ngay 28 thang 01 nam 2019 cia Bo truong B Tai chinh sira ddi, bd sung mot sé didu
ctia Thong tu sé 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nim 2015 cha B§ trudng Bd Tai chinh
quy dinh ap dung ché d¢ wu tién trong viéc thuc hién tha tuc hai quan, kiém tra, gidm sit hai
quan ddi voi hing héa xuit khau, nhap khéu cta doanh nghiép, ¢6 hiéu luc thi hanh ké tir
ngay 28 thang 3 ndm 2019.







- Xet dé nghij cia Cuc truéng Cyc Kiém tra sau thong quan tai Tér trinh sb
... V€ Viéc...,

QUYET DINH:

Piéu 1. Céng nhan doanh nghiép wu tién, 4p dung ché do wu tién theo quy
dinh tai Thong tr s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 ndm 2015 cua Bo Tai
chinh ddi véi Cong ty .../Du an...; Ma s6 thué:...; Dia chi: .

Dleu’z. Céng ty ... ¢o trach nhiém thie hién cdc quy dinh tai Diéu ...
Thong tu so ... ngay ... thang ...nam ... cia B§ Tai chinh va céc quy dinh lién

quan cta phap luat.

Diéu 3. Thoi han ap clung ché d6 wu tién 13 03 nam (ba muoi sau thang)
ké tir ngay ky Quyet dinh nay. Sau thoi han nay, ndu Céng ty dép (g cdc diéu
kién quy dinh thi tiép tuc duoc dp dung ché dd vu tién.

Piéu 4. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay ky.

Diéu 5. Cong ty ...., Cuc truéng Cuc Kiém tra sau théng quan, Cuc trudng
Cuc Hai quan tinh, lién tinh, thanh phé trye thude Trung wong c6 trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: TONG CUC TRUONG
- Nhu Piéu 5 (dé t/hién);

- Cac Phé Téng cuc trudng (dé chi dao);

- Céc dom v thude Tong cyc (3& thién);

- Cuc Thué tinh ... (d2 phdi hop);

- Luu: VT, KTSTQ (3b).







Mau 3a/DNUT"

_ BO TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Pdc lap — Ty do — Hanh phiic
Sé: /QD-TCHQ .., HEAY thang nem
QUYET PINH

V& vige gia hgn ap dung ché d) wu tién
TONG CUC TRUOGNG TONG CUC HAI QUAN

Cin cr Luit Hai quan ngay 23 thang 6 nim 2014;

Céan cir Nghi dinh s 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 nim 2015 cua
Chinh pht quy dinh chi uct va bign phép thi hanh Luat Hai quan vé thu tyc hai
quan, kiém tra, giam sat, kiém soét hai quan; Nghi dinh sb 59f201 8/ND-CP ngay
20 thang 4 nim 2018 ciia Chinh phi sira d8i, b sung mdt sb didu ciia Nghi dinh
sb 08/2015/ND-CP ngay 21 thing 01 nidm 2015 cia Chinh phi quy dinh chi tiét
va bién phdap thi hanh Ludt Hai quan vé& tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat,
kiém soat hai quan;

C#n cir Nghi dinh sé 91/2014/ND-CP ngay 01 thiang 10 ndm 2014 cua
Chinh phu sira d6i, b sung mét sé didu tai cac Nghij dinh quy dinh vé thué;

Can cir Nghi dinh sép ... ngay ... thang ... ndm ... caa Chinh phu quy dinh
chirc nang, nhiém vy, quyen han va co cau té chic cia B Tai chinh;

Cin ot Quyét dinh sé ... ngay ... thdng ... ndm ... cia Tha tudng Chinh
phti quy dinh chirc niing, nhiém vu, quyén han va co céu td chirc ctia Téng cuc
Hai quan trie thuge B§ Tai chinh;

Can cit Théng tu s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nam 2015 caa Bo
truéng B6 Tai chinh quy dinh ap dung ché d6 uu tién trong viéc thuc hién thu
tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan déi véi hang héa xuét khau, nhap khiu
ctia doanh nghiép; Théng tu s6 .. /2019;"1"1"-BTC ngdy.... thing... nam 2019
cia B truomg Bd Tai chinh sira ddi, bd sung mdt s§ didu cia Théng tu
72/2015/TT-BTC ctia B truémg B Tai chinh quy dinh ép dung ché d§ uu tién
trong viéc thuc hién thi tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan d6i vdi hang
hoéa xuit khau, nhap khiu ciia doanh nghiép;

| Xét dé nghi ciia Cuc trrdng Cuc Kiém tra sau théng quan tai T& trinh sé
.. Véviée.. .,

QUYET PINH:

! Miu nay duoc bd sung theo quy dinh tai khoan 11 Bidu 1 Théng tu sé 07/2019/TT-
BTC ngay 28 théng 01 nim 2019 ciia B trudmg Bo Tai chinh sira dbi, bd sung mot sé didu
ciia Thong tir s6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 ndm 2015 cia B trudng Bo Tai chinh
quy dmh ap dyung ché d9 wu tién trong viéc thye hién thi tyc hai quan, kiém tra, gidm sat hai
quan d8i v&i hang héa xuft khéu, nhip khiu ciia doanh nghiép, c¢6 hidu lwe thi hanh ké tir
ngay 28 thang 3 nam 2019.







Diéu 1. Gia han ap dung ché d§ uu tién theo quy dinh tai Thong tur s6
72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nidm 2015 cla Bg Tai chinh ddi voi dbi vai
Cong ty ...; Ma s thué:...; Dja chi: .

Dleufz. Cong ty ... c6 trach nhiém thuc hién céc quy dinh tai Diéu ...
Thong tu s6 ... ngay ... thang ...ndm ... cia B) Tai chinh va cdc quy dinh lién
quan cua phap luét.

Diéu 3. Thai han 4p dung che dd wu tién la 03 nim (ba muoi sau thing)

ke tir ngdy .... Sau thoi han nay, néu Céng ty dép img céc diu kién quy dinh thi
tiép tuc dum:: gia han ap dung ché dé wu tién.

Diéu 4. Quyét dinh nay co hiéu lvc ké tir ngay ky.

Piéu 5. Cong ty ... Cuc truémg Cuc Kiém tra sau théng quan, Cuc trirdng
Cuc Hai quan tinh, lién tmh thanh phé truc thudc Trung uong co trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./.

Noinhgn: TONG CUC TRUONG
- Nhir Biéu 5 (dé t/hién);

- Chc Pho Téng cuc truémg (dé chi dao);

- Céc dom vj thude Téng cuc (dé thién);

- Cye Thué tinh ... (48 phéi hop):

- Lvu: VT, KTSTQ (3b).







Méu 04/DNUT !

BOQ TAI CHINH : CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Djc 1ap — Ty do — Hanh phiic
8é: /QP-TCHQ e, RGAY thdng  ndm 2018
QUYET PINH

V& viéc tam dinh chi ap dung ché d$ wu tién

TONG CUC TRUONG TONG CUC HAI QUAN
Can cir Luét Hai quan ngay 23 thang 6 nim 2014;

Céan ci Nghi dinh so 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 nam 2015 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét va bién phap thi hanh Lujt Hal quan v& thi tuc hai
quan, kiém tra, giam sat, kiém soat hai quan; Nghi dinh sb 59:’2018;’1\]9 CP ngay
20 thang 4 nim 2018 ctia Chinh phu stra dbi, bé sung mét s didu cua Nghi dmh
sé 08/2015/NP-CP ngay 21 thang 01 nim 2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét
va bién phap thi hanh Luéat Hai quan vé thi tuc hai quan, kiém tra, gidm sat,
kiém soat hii quan;

Cin cir Nghi dinh ) 91/2014/ND-CP ngay 01 thang 10 nam 2014 cla
Chinh phu sira d6i, bo sung mdt s6 diéu tai cac Nghi dinh quy dinh ve thue;

Can ctit Nghi dinh sé ... ngdy ... thang ... ndm ... cGa Chinh phu quy dinh
chire niing, nhidm vu, quyén han va co clu té chitc ciia B6 Tai chinh;

Can cir Quyét dinh s6 ... ngay . thang 1. cua Tha tu‘o'ng Chinh
phit quy dinh chirc nang, nhlem v, quyen han va co cAu t6 chitc ciia Tong cuc
Hai quan truc thude B§ Tai chinh;

Cin cir Thong tu sb 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nam 2015 cua B
trudong Bo Tai chinh quy dinh ap dung ché @6 wu tién trong viée thure hién thu
tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan déi v&i hang héa xudt khédu, nhap khau
ctia doanh nghiép; Théng tir sb ... /2019/TT-BTC ngay.... thang... nim 2019
cua By truong B¢ Tai chinh sta adi, bd sung mot s6 didéu cua Théng tu
72/2015/TT-BTC cta Bé trudng B Tai chinh quy dinh ap dung ché dé uu tién
trong vigc thue hién thu tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan dbi véi hang
héa xuat khéu, nhép khau ciia doanh nghiép;

Xeét dé nghi cia Cuc truéng Cuc Kiém tra sau théng quan tai T& trinh sb
., ngay... véviéc...,

QUYET PINH:

! MAu nay dugc sira ddi theo quy dinh tai khoan 11 Diéu 1 Théng tir sb 07/2019/TT-
BTC ngay 28 thang 01 nim 2019 cia Bo trudmg Bo Tai chinh sira d8i, bd sung mbt sb didu
ctia Thong tu sé 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nam 2015 cia B3 truémg B Tai chinh
quy dinh 4p dung ché dd wu tién trong viéc thire hién thi tuc hii quan, kiém tra, gidm sdt hai
quan dbi véi hang héa xuft khau, nhip khau cta doanh nghiép, c6 hiéu lye thi hianh ké
ngay 28 thang 3 nam 2019.







Blen 1. Tam dinh chi 4p dung ché dd wu tién trong linh vuc quan ly nha
nuée vé hai quan ddi véi Cong ty ...; M4 s6 thué:...; Dja chi: .

Thoi gian tam dinh chi l4 ... thang ké tir ngay ky Quyét dinh.
Piéu 2. Quyét dinh ndy c6 hiéu lwe ké tir ngdy ky.

Piéu 3. Cong ty ...., Cuc truéng Cuc Kiém tra sau théng quan, Cuc trudng
Cuyc Hai quan tinh, lién tmh thanh phd trye thuge Trung uong c6 tréach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./.

Noimhan: TONG CUC TRUONG
- Nhu Diéu 3 (de t/hién);

- C4c Phé Téng cyc trudmg (dé chi dao);

- Cac dom vj thude Téng cuc (dé t/hién);

- Cyc Thué tinh ... (dé phéi hop);

- Luu: VT, KTSTQ (3b).







Mau 05/DNUT '

BQ TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Poc lip — Tw do — Hanh phiic
Sé: /QD-TCHQ coes MEAY thdng  ndm
QUYET PINH

Vé viéc hity Quyét dinh tam dinh chi 4p dung ché d wu tién

TONG CUC TRUONG TONG CUC HAI QUAN
Cén cir Luit Hai quan ngay 23 thang 6 nim 2014;

Can ci Nghi dinh sc- 08/2015/ND-CP ngay 21 thing 0l nam 2015 cua
Chinh phu quy dinh chi t1et va bién phap thi hanh Luét Hai quan vé tht tuc hai
quan, kiém tra, gidm sat, kidm soat hai quan; Nghi dinh so 59/2018/ND-CP ngay
20 thang 4 ndm 2018 cua Chinh phu stra déi, bd sung mdt sb didu ciia Nghij dmh sb
08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 ndm 2015 cia Chinh phu quy dinh chi tiét va

bién phap thi hanh Luat Hai quan vé thu tuc hai quan, kiém tra, giam sét, kiém soat
hai quan;

Cén cfr Nghi dinh sb 91/2014/NB-CP ngay 01 thédng 10 ndm 2014 cua
Chinh phu sira d6i, bé sung mot s6 diéu tai cic Nghi dinh quy dinh vé thué;

Cian cir Nghi dinh so ...ngay ... thang ... nam ... cta Chinh phu quy dinh
chirc ning, nhiém vu, quyén han va co chu td chuc cua Bo Tai chinh;

Can ctr Quyét dinh s6 ... ngay ... thang .. ndm ... cta Tha tuéng Chinh
phtd quy dinh chic nang, nhiém vu, quyen han vé co cau t6 chirc cia Téng cuc Hai
quan truc thudc B¢ Tai chinh,;

Cin cir Théng tur sb 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nim 2015 cta B
trirdng Bo Tai chinh quy dinh ap dung ché d6 uu tién trong viéc thuc hién thu tuc
hai quan, kiém tra, giam sat hai quan d6i véi hing héa xuat khau, nhap khau cia
doanh nghiép; Théng tir s6 ...../2019/TT-BTC ngdy.... thang... nim 2019 cia B
trirdng B Tai chinh sira ddi, bd sung mot sb didu cia Thong tu 72/2015/TT-BTC
Bo trieréng BO Tai chinh quy dinh 4p dung ché @6 wu tién trong vigc thire hién thil
tuc hai quan, kiém tra, gidm sét hai quan d6i v&i hang héa xuit khéu, nhép khiu
cua doanh nghiép;

Xét dé nghj ctia Cuc truéng Cuc Kiém tra sau théng quan tai Tér trinh sb ...,
ngay... vé viée...,

QUYET DINH:

! M2u nay drge sira ddi theo quy dinh tai khoan 11 Didu 1 Théng tw s 07/2019/TT-BTC
ngay 28 thang 01 nim 2019 ctia Bb trudng B Tai chinh sira d6i, bd sung mot sé didu cia Théng
tu §6 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nim 2015 cta B trudng Bo Tai chinh quy dinh ap dung
ché dd wu tién trong viéc thuc hién thil tyc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan d6i v&i hang
héa xuét khau, nhip khéu cia doanh nghiép, c6 higu lyc thi hanh ké tir ngay 28 thing 3 nam
2019.







Di¢u 1. Huy Quyét dinh sé .. /QD-TCHQ ngay... thang.... . cla
Téng cuc trudmg Tong cuc Hai quan vé viéc tam dinh chi ap dung che dg uu tién

trong linh vyc quan ]y nha nuéc vé hai quan déi voi Céng ty ../ Dy 4n...; Ma sb
thué:...; Dia chi: .

Diéu 2. Quyét dinh nay cé higu lyc ké tir ngay ky.

Piédu 3. Cong ty ...., Cuc trudng Cuc Kiém tra sau théng quan, Cuc truong
Cuc Hai quan tinh, lién tmh thanh phd trwe thude Trung wong 6 trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nayf

Noi nhiin: TONG CUC TRUONG
- Nhu Piéu 3 (dé vhién):

- Cac Phé T{mg cye trudng (dé chi dao);

- Céc don vj thuge Tong cyc (dé t/hién);

- Cuc Thué tinh ... (dé phm hop);

- Luu: VT, KTSTQ (3b).
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_ BO TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
TONG CUC HAI QUAN Déc lap — Ty do — Hanh phic
Sé: /QD-TCHQ v HEAY thang  ndm
QUYET PINH

Veé viéc dinh chi 4p dung ché d§ wu tién

TONG CUC TRUONG TONG CUC HAI QUAN

Can cir Luat Hai quan ngay 23 thang 6 nam 2014;

Can cit Nghi dinh sé 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 nam 2015 ctia
Chinh pht quy dinh chi tiét va bién phap thi hanh Luét Hai quan vé thi tuc hai
quar, kiém tra, giam sat, kiém soat hai quan; Nghi dinh so SQIZUISINE CP
ngay 20 thang 4 nam 2018 cta Chinh phua sua doi, bé sung mét s§ didu cua
Nghi dinh s6 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 n’ém 2015 cua Chinh phua quy
dinh chi tlet va bién phap thi hanh Luat Hai quan vé thu tuc hai quan, kiém tra,
giam sat, kidm soat hai quan;

Cén cu Nghj dinh sb 91/2014/ND-CP ngay 01 thang 10 ndm 2014 cua
Chinh phu sta do1, bé sung m§t sG diéu tai cac Nghj dinh quy dinh vé thue;

Can c Nghi dinh s6 ... ngdy ... thing ... nam ... cia Chinh pha quy
dinh chirc niing, nhiém vu, quyén han vi co cau td chire ctia Bd Tai chinh;

Ciin cir Quyét dinh s6 ... ngdy ... thang ... ndm ... ctia Tha tuong Chinh
phii quy dinh chic ning, nhiém vy, quyén han va co clu té chirc ciia Téng cuc
Hai quan truc thudc B§ Tai chinh;

Can ¢t Thong tu 6 72/2015/TT-BTC ngay 12 théng 5 nam 2015 cia B
trudng BO Tai chinh quy dinh ap dung ché do wu tién trong vige thyce hign tho
tuc hai quan, kiém tra, giam sdt hai quan déi v6i hang hoéa xuit khiu, nhap khéu
cia doanh nghiép; Thong tu sb .. ../2019/TT-BTC ngay.... thang... ndm 2019
cua B§ truong B§ Tai chinh sua dm, bd sung mot sb dleu cua Thoéng tu
72/2015/TT-BTC cua B& truong B Tai chinh quy dinh ap dung ché d6 uu tién
trong viéc thuc hién thi tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan déi véi hang
héa xuht khiu, nhip khay ctia doanh nghiép;

Xét dé nghj cia Cyc treéng Cyc Kiém tra sau théng quan tai T trinh sb
...y NEAY... V& viéc...,

QUYET PINH:

! M&u nay duoc sira ddi theo quy dinh tai khoan 11 Biéu 1 Théng tu s6 07/2019/TT-
BTC ngay 28 thang 01 nam 2019 cua B truéng B Tai chinh sira d8i, bd sung mét sé didu
ciia Thong tu sb 72/2015/TT-BTC ngay 12 thang 5 nam 2015 ciua Bd truéng B Tai chinh
quy din’h ap dung ché a6 uu tiéq trong vi€c thyuc hi€n thu tyc hai quan, kiém tra, gidm sat hai
quan d6i véi hang hoa xuét khiu, nhip khdu cia doanh nghiép, c6 hiéu lyc thi hanh ké tir
ngay 28 thang 3 nim 2019.







Piéu 1. Dinh chi 4p dyung ché d6 wu tién trong linh vire qué.n 1y nha nudc
vé hai quan d6i vai Cong ty .../ Du an...; Mi sb thué:...; Pja chi: .

Ly do:....
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu Iyc ké tir ngay ky.

Piéu 3. Céng ty ..., Cuc truong Cuc Kiém tra sau théng quan, Cuc
truéng Cuc Hai quan tmh llen tinh, thanh phé true thude Trung wong cé trich
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhjn: TONG CUC TRUONG
- Nhu Digu 3 (de t/hién); .

- Cac Pho Téng cuc trudng (d€ chi dao);

- Céc dom vi thudc Tong cuc (dé t/hién);

- Cye Thué tinh ... (dé phdi hgp);

- Luu: VT, KTSTQ (3b).
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY .../DU AN ...
——r— Pic lip — Ty do — Hanh phiic

1 - - ..., ngdy ... thdng ... ndm ...
V/v béo cao quy ... nim ... ctia doanh
nghiép wu tién

Kinh giri: Tong cuc Hai quan.
Céng ty .../ Dy 4n ... béo cdo Tdng cuc Hai quan tinh hinh hoat déng xudt

nhap khéu, tudn thii phép ludt vé hai quan, thué, ké toan trong quy ... nim ..., cy
thé nhur sau:

a. V& kim ngach hang héa xuéit khfiu, nhip khiu

Kim ngach xuét khéu (USD)
Kim ngach
xuit khau 1 i x y
Kimngach | hanghéala | Kim Téng | Tongkim | Tongkim
Nim béo cao | Xudtkhiu | nbng san, ngach Kkim ngach | ngach xuat
hinghoa | thiysan | xufitkhdu | ngach | mhépkhdu | nhip khau
coxultx¥ | sianxuit | hanghéa xuiit (USD) (USD)
Viét Nam | hodic nudi, khdc khéau
(USD) trdng tai (USD) (USD)
Vit Nam
USD)
Quy ... nim
20..

b. Cac vi pham, cac vudng mic

~ (Chi tiét theo tieng vi pham: gém vi pham phdp ludt hai quan, phdp lugt
thué, phdp lugt ké todn; Chi tiét theo ting vudng mdc)

Céc vi pham: ...

Quyét dinh xir phat 86t ...

Sé tién xir phat: ...
Hinh phat b6 sung; ...
Tinh hinh chép hanh Quyét dinh x phat: ...

ngdy ... co quan ban hanh quyét dinh x1r phat ...

Cac vuong mac: ...

Céc bién phép xir Iy vudng mic cia Cyc Hai quan tinh, thanh phé: ...

Céc d& xuft ciia Cong ty: ...
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c. Ciic thay ddi ciia doanh nghiép (néu c6)

(Bao gom thay dm chii dau tw, gidy phép, gidy chitng nhdn dau tw, ddi tén,
dbi ma sé thué, thay déi dia chi ru s¢ chinh, nha may, thém chi nhanh phu thugc,

eéng ty con, ting quy mé, thay déi hoat déng san xudt kinh doanh, . o)

d. Tinh hinh phdi hgp ciia cdc Chi cuc Hii quan noi lam thi tue

- Tinh hinh phéi hop clia Céng ty véi co quan hai quan: ...

- Tinh hinh phdi hop cia co quan hai quan vdi Cong ty: ...

PAIDIEN CONG TY ...
(Ky tén, déng ddu)











